
1. Số lượng mã số vùng trồng được cấp

STT Năm Số hồ sơ nộp xin cấp 
MSVT

Số hồ sơ được cấp 
MSVT

Số hồ sơ gửi Bộ 
Nông nghiệp và 

Môi trường

Số hồ sơ gửi nước 
nhập khẩu

Số hồ sơ được nước 
nhập khẩu phê duyệt

1 2020
Cục Bảo vệ thực vật trực tiếp 

làm hồ sơ 41 0 0 41

2 20/5/2021 11 0 11 0 0

3 2022 64 54 64 0 54

4 2023 109 95 109 0 95

5 2024 43 37 43 0 37

6 2025 97 28 97 0 28

7 31/5/2026 6 51 6 0 51

330 306 330 0 306

2. Số lượng mã số cơ sở đóng gói được cấp

STT Năm Số hồ sơ nộp xin cấp 
MSCSĐG

Số hồ sơ được cấp 
MSCSĐG

Số hồ sơ gửi Bộ 
Nông nghiệp và 

Môi trường

Số hồ sơ gửi nước 
nhập khẩu

Số hồ sơ được nước 
nhập khẩu phê duyệt

1 2020
Cục Bảo vệ thực vật trực tiếp 

làm hồ sơ 8 0 8

2 20/5/2021 11 0 11 0 0

3 2022 8 14 8 0 14

4 2023 7 10 7 0 10

5 2024 6 3 6 0 3

6 2025 19 5 19 0 5

7 31/5/2026 6 13 6 0 13

57 53 57 0 53
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